
SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 

Số:        /BV-CĐT 

V/v: Báo cáo công tác                                                                                                                                                                                    

thực hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng  07  năm 2026 

       Kính gửi:   -  Sở y tế Hà Nội  

             -  Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân  

 

T

T 

Họ và tên  

người thực hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Tên cơ quan, 

đơn vị hiện 

đang công tác 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 
Khoa 

/phòng 

thực 

hành 

Người hướng dẫn thực hành 

Từ ngày Đến ngày 

Họ và tên  

người hướng 

dẫn thực 

hành 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Ngày tháng 

năm cấp 

CCHN 

1 Lê Ngọc Mai 22/03/2004 

Tổ 17, Phường 

Minh Xuân, 

Tuyên Quang 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

2 Đào Phương Thảo 01/12/2004 

Vĩnh Thịnh, 

Xã Lập Thạch, 

Tỉnh Phú Thọ 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013 



3 Vũ Thị Dung 22/02/2004 
Chu Mật, Vật 

Lại, Hà Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

4 Đặng Thế Duyệt 25/02/2002 

Thôn Xuân La, 

Xã Phượng 

Dực, Hà Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

hình ảnh 

y học 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

5 Trần Phương Nhi 05/12/2004 

639/87 Hoàng 

Hoa Thám, 

Ngọc Hà, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

6 Lê Thị Thảo 25/01/2003 

Long Linh 

Ngoại 1, Xuân 

Lập, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

7 Nguyễn Thị Hiếu 27/11/2001 

Ngọc Hòa, 

Ninh Giang, 

Hải Phòng 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

8 Phạm Hồng Nhật 22/01/2001 

 

Tổ 7, Long 

Biên, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 



9 Nguyễn Ngọc Oanh 07/03/2002 

Thôn Thạch 

Nham, Xã 

Tam Hưng, 

Thành phố Hà 

Nội 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

02/06/2026 02/11/2026 Sản khoa Đỗ Thị Nhung 
005129/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Mai Thúy 

025780/HNO-

CCHN 
18/10/2018 

10 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
01/12/1993 

Thôn Thanh 

Thần, Xã Bình 

Minh, Thành 

phố Hà Nội 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

02/06/2026 02/11/2026 Sản khoa Đỗ Thị Nhung 
005129/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

11 Vũ Thị Quỳnh 29/01/1990 

Thôn Tri Lễ, 

Xã Dân Hòa, 

Thành phố Hà 

Nội 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

02/06/2026 02/11/2026 Sản khoa Đỗ Thị Nhung 
005129/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Mai Thúy 

025780/HNO-

CCHN 
18/10/2018 1 

12 Phùng Kim Lê 20/06/2003 

Thôn Đông 

Tiến, Xã 

Hoằng Lộc,, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 2 

02/07/2026 02/12/2026 Nội khoa Vũ Thị Suốt 
005125/HNO-

CCHN 
09/07/2013  



13 

Nguyễn Hương 

Thảo 

 

10/03/1993 

Lâm Sản, Tổ 

dân phố 14, 

Đại Mỗ, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Mai Thúy 

025780/HNO-

CCHN 
18/10/2018  

02/07/2026 02/12/2026 Nội khoa 
Nguyễn Đình 

Thiện 

005290/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

14 
Tạ Thị Như 

Phương 
06/08/2001 

Nam Triều, 

Phú Xuyên, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/11/2026 
Răng 

hàm mặt 

Hoàng Thị 

Thanh Hiến 

005092/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

15 Nguyễn Thị Linh 06/09/1995 

Trung Thành, 

Lương Sơn, 

Thanh Hóa 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/11/2026 
Răng 

hàm mặt 

Hoàng Thị 

Thanh Hiến 

005092/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

16 Phạm Đức Long 16/01/1997 

Ngõ 6 Bế Văn 

Đàn, Phường 

Hà Đông, 

Thành phố Hà 

Nội 

Trung 

cấp 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

02/07/2026 02/12/2026 
Ngoại 

khoa 

Lê Thị Hồng 

Huệ 

005309/HNO-

CCHN 
17/07/2013  



17 Nguyễn Thị Như 04/02/2002 

Tổ dân phố 

Quyết Tâm, 

Dương Nội, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

02/06/2026 02/11/2026 Nội khoa 
Đào Thị Hải 

Lý 

005171/HNO-

CCHN 
10/07/2013  

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Mai Thúy 

025780/HNO-

CCHN 
18/10/2018  

18 Lê Quỳnh Trang 09/11/2003 

Ngõ 230 Lạc 

Trung, Vĩnh 

Tuy, Hà Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

03/06/2026 03/11/2026 Nội khoa 
Nguyễn Đình 

Thiện 

005290/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

03/11/2026 03/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

19 Võ Trung Hiếu 23/11/2003 

Tổ dân phố 9, 

Phường Tây 

Sơn, Thành 

phố Hà Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

Phục hồi 

chức 

năng 

02/06/2026 02/11/2026 

Phục hồi 

chức 

năng 

Nguyễn Đình 

Phong 

022291/HNO-

CCHN 
18/07/2017  

02/11/2026 02/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

20 Nguyễn Bá Bằng 23/11/1980 

Tổ 6, Cụm 

Giang Biên, 

Việt Hưng, Hà 

Nội 

Cao 

đảng Kỹ 

thuật 

hình ảnh 

y học 

02/06/2026 02/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

02/07/2026 02/12/2026 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Phùng Đôn 

Đam 

005332/HNO-

CCHN 
17/07/2013  



21 Phan Ngọc Anh 07/10/2001 

Mỹ Thịnh, 

Vạn Lộc, 

Thanh Hóa 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

22 
Nguyễn Hoàng 

Bách 
10/07/2002 

Tổ 7, Khu phố 

3, Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

23 Hoàng Viết Thành 30/10/1976 

Tổ dân phố 

Nam Xá, Vị 

Khê, Ninh 

Bình 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật vật 

lý trị 

liệu và 

phục hồi 

chức 

năng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018  

24 Nguyễn Hữu Duy 01/10/1988 

Xóm Đông, 

Thôn Phú Mỹ, 

Xã Kiều Phú, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Nhi 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Trang 

005035/HNO-

CCHN 
05/07/2013  



25 Nguyễn Thị Thúy 13/05/1974 

Số 11 Hoàng 

Diệu, Phường 

Hà Đông, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Nhi 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Thu 

005062/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

26 Lê Thị Thúy Nga 16/05//1988 

Tổ dân phố 

Giấy Cơ Khí, 

Xã Phú Xuyên, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Nhi 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Thu 

005062/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

27 Bùi Đức Thắng 16/02/1999 

Xóm Tân 

Vượng, Xã 

Yên Thủy, 

Tỉnh Phú Thọ 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Thúy Hường 

025970/HNO-

CCHN 
12/11/2018  

25/07/2026 25/12/2026 

Phục hồi 

chức 

năng 

Nguyễn Đình 

Phong 

022291/HNO-

CCHN 
18/07/2017  

28 Trần Thị Lý 01/05/1994 

Đội 2, Thôn 1, 

Xã Quảng Bị, 

Thành phố Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

25/07/2026 25/12/2026 
Ngoại 

Khoa 

Lê Thị Hồng 

Huệ 

005309/HNO-

CCHN 
17/07/2013  



29 Trần Thu Quyên 18/12/2003 

Khu Hiệp 

Thượng, 

Phường Phạm 

Sư Mạnh, 

Thành phố Hải 

Phòng 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Ngoại 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

005081/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

30 
Nguyễn Thị Thảo 

Vân 
03/02/2003 

Thôn 11, Xã 

EaNing, Tỉnh 

Đắk Lắk 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Ngoại 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

005081/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

31 
Nguyễn Thị 

Phương 
13/05/2004 

Thôn Bát 

Đầm, Xã Suối 

Hai, Thành 

phố Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

25/07/2026 25/12/2026 
Răng 

hàm mặt 

Nguyễn Thị 

Duyên 

005364/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

32 Đỗ Thị Thùy Dung 12/11/2003 

Đội 4, Quảng 

yên, Quốc Oai, 

Thành phố Hà 

Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

25/07/2026 25/12/2026 
Ngoại 

Khoa 

Lê Thị Hồng 

Huệ 

005309/HNO-

CCHN 
17/07/2013  



33 Đỗ Thùy Mai 29/08/2002 

An Khang, 

Trường Sinh, 

Tuyên Quang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Thúy Hường 

025970/HNO-

CCHN 
12/11/2018  

25/07/2026 25/12/2026 
Ngoại 

Khoa 

Nguyễn Thị 

Yên 

005224/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

34 Vũ Thị Duyên 04/05/2004 

Đội 2 Đồng 

Nanh, Phường 

Chương Mỹ, 

Thành phố Hà 

Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

y học 

25/06/2026 25/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

25/07/2026 25/09/2026 
Huyết 

học 
Đặng Thị Hảo 

005258/HNO-

CCHN 
03/05/2019  

25/09/2026 25/11/2026 Hóa sinh 
Nguyễn Minh 

Hải 

020895/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

25/11/2026 25/12/2026 Vi sinh 
Nguyễn Thị 

Hà 

020853/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

35 
Nguyễn Ngọc 

Quyền 
31/08/1986 

Tổ 11, Phường 

Việt Hưng, 

Thành phố Hà 

Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

005388/HMO-

CCHN 
17/07/2013  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

36 Trần Xuân Hưng 20/07/1984 

Khu 3, Xã Cao 

Phong, Tỉnh 

Phú Thọ 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Quốc 

Đông 

005005/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  



37 Bùi Đức Việt 05/05/1996 

Tổ dân phố 1, 

Phường Mộc 

Châu, Tỉnh 

Sơn La 

Bác sĩ 

răng 

hàm mặt 

25/06/2026 25/03/2027 
Răng 

hàm mặt 

Phạm Văn 

Thanh 

029616/HNO-

CCHN 
19/08/2020  

25/03/2027 25/06/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

38 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
08/03/1989 

Tiên Lữ, 

Phường 

Chương Mỹ, 

Hà Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 Nội khoa 
Phạm Văn 

Cường 

001351/HNO-

CCHN 
03/08/2012  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

39 Đỗ Thị Lệ Anh 08/11/1994 

Thôn Vân 

Côn, Xã An 

Khánh, Hà Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 Nội khoa 
Phạm Văn 

Cường 

001351/HNO-

CCHN 
03/08/2012  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

40 Nguyễn Hồng Vinh 19/09/1992 

Thôn 4, Xã 

Tây Phương, 

Hà Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

Y học 

cổ 

truyền 

25/06/2026 25/12/2026 
Y học cổ 

truyền 
Đinh Kim Chi 032706/HNO-

CCHN 
16/05/2013  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Đoàn Bình 

Tĩnh 
005259/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

41 Lương Mai Uyên 04/09/2005 

Thôn Thượng, 

Xã Phúc Sơn, 

Hà Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 Nội khoa 
Phạm Văn 

Cường 

001351/HNO-

CCHN 
03/08/2012  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vũ Thị Hồng 

Lý 

0005581/QNI-

CCHN 
14/04/2021  



42 
Nguyễn Mạnh 

Tùng 
25/03/1991 

Xóm Tiểu 

Khu, Xã Hòa 

Bình, Tỉnh Phú 

Thọ 

Trung 

cấp Y sỹ 

Y học 

cổ 

truyền 

25/06/2026 25/12/2026 
Y học cổ 

truyền 

Trần Nhật 

Trường 

005328/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vũ Thị Hồng 

Lý 

0005581/QNI-

CCHN 
14/04/2021  

43 Ngô Văn Sự 10/01/1980 

Thôn Chi Nê, 

Xã Phú Nghĩa, 

Hà Nội 

Trung 

cấp Y sỹ 

đa khoa 

25/06/2026 25/12/2026 Nội khoa Đỗ Hữu Nghị 005256/HMO-

CCHN 
11/07/2013  

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

44 Phan Tiến Mạnh 10/06/1999 

Quang Trung, 

Phường Yên 

Nghĩa, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/06/2026 25/08/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
005388/HMO-

CCHN 
17/07/2013  

25/08/2026 25/10/2026 Nội khoa 
Dương Thị 

Nhài 

020874/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

25/10/2026 25/12/2026 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

002923/HMO-

CCHN 
05/07/2013  

25/12/2026 25/01/2027 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Anh 

Dũng 

000827/HNO-

CCHN 
04/06/2012  

25/01/2027 25/04/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

25/04/2027 25/06/2027 Sản khoa 
Nguyễn Đức 

Tú 

021085/HMO-

CCHN 
06/01/2017  



45 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
29/10/1990 

Tòa 19T5, 

Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

25/06/2026 25/08/2026 Nội khoa 
Nguyễn Khắc 

Trực 

005145/HNO-

CCHN 
10/07/2013  

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 
Bùi Đức Duy 

005006/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

25/10/2026 25/12/2026 Sản khoa 
Nguyễn Đức 

Tú 

021085/HMO-

CCHN 
06/01/2017  

25/12/2026 25/01/2027 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Anh 

Dũng 

000827/HNO-

CCHN 
04/06/2012  

25/01/2027 25/03/2027 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

002923/HMO-

CCHN 
05/07/2013  

25/03/2027 25/06/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

46 Vũ Phương Vân 21/01/1997 

Tổ dân phố 12, 

Phường Hà 

Đông, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

25/06/2026 25/08/2026 Nội khoa Đỗ Hữu Nghị 
005256/HMO-

CCHN 
11/07/2013  

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Quốc 

Đông 

005005/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

25/10/2026 25/11/2026 
Chuyên 

Khoa 

Nguyễn Anh 

Dũng 

000827/HNO-

CCHN 
04/06/2012  

25/11/2026 25/01/2027 Nhi khoa 
Vương Thị 

Thúy Hoài 

005024/HNO-

CCHN 
05/07/2013  



25/01/2027 25/03/2027 Sản khoa 
Nguyễn Đức 

Tú 

021085/HMO-

CCHN 
06/01/2017  

25/03/2027 25/06/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

47 Bùi Hồng Vân 09/10/1983 

Nguyễn Trãi, 

Khương Đình, 

Hà Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/06/2026 25/08/2026 Nội khoa Nguyễn Hợp 005330/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn 

Quang Phú 
005335/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

25/10/2026 25/12/2026 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
002923/HMO-

CCHN 
05/07/2013  

25/12/2026 25/01/2027 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
002307/HNO-

CCHN 
22/10/2012  

25/01/2027 25/03/2027 Sản khoa 
Nguyễn Đức 

Tú 
021085/HMO-

CCHN 
06/01/2017  

25/03/2027 25/06/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Sơn 

Nam 

021131/HNO-

CCHN 
06/01/2017  

48 Lê Trung Hiếu 28/08/1994 

Đường Chiến 

Thắng, 

Phường Thanh 

Liệt, Hà Nội 

Bác sĩ y 

khoa, 

chuyên 

khoa cơ 

bản 

Răng 

hàm mặt 

25/06/2026 25/03/2027 
Răng 

hàm mặt 

Phạm Văn 

Thanh 
029616/HNO-

CCHN 
19/08/2020  



49 
Nguyễn Minh 

Phương 
18/09/2001 

Ngõ 30, 

Đường Phùng 

Khoang, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

Y học 

01/06/2026 01/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

01/07/2026 01/09/2026 
Huyết 

học 
Đặng Thị Hảo 

005258/HNO-

CCHN 
03/05/2019  

01/09/2026 01/11/2026 Hóa sinh 
Nguyễn Minh 

Hải 

020895/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

01/11/2026 01/12/2026 Vi sinh 
Nguyễn Thị 

Hà 

020853/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

50 Phạm Phương Thảo 26/11/1999 

Trung Kênh, 

Lương tài, Bắc 

Ninh 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/06/2026 01/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 
005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013  

01/07/2026 01/12/2026 Nội khoa Cấn Thị Quý 
005339/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

51 Đặng Minh Thúy 07/07/2003 

Thôn Vân 

Đình, Xã Vân 

Đình, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/06/2026 01/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018  

01/07/2026 01/12/2026 Nội khoa Cấn Thị Quý 
005339/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

52 Hoàng Minh Đức 23/11/1998 
Phường Thanh 

Liệt, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/06/2026 01/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018  

01/07/2026 01/12/2026 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Trang 

005035/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

53 
Nguyễn Đình 

Chính 
22/10/1994 

Phường Phú 

Lương, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/06/2026 01/07/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018  

01/07/2026 01/12/2026 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thu 

005062/HNO-

CCHN 
05/07/2013  



54 Võ Thị Ngân Hà 20/07/2001 

Xã Quỳnh 

Phú, Tỉnh 

Nghệ An 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/06/2026 01/11/2026 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thu 

005062/HNO-

CCHN 
05/07/2013  

01/11/2026 01/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Mai Thúy 
025780/HNO-

CCHN 
18/10/2018  

55 Nguyễn Diệu Linh 28/07/1997 
Phường Lĩnh 

Nam, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

10/06/2026 10/03/2027 
Y học cổ 

truyền 

Trần Nhật 

Trường 

005328/HNO-

CCHN 
17/07/2013  

10/03/2027 10/06/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Đoàn Bình 

Tĩnh 
005259/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

56 
Nguyễn Quang 

Như 
11/10/2001 

Thôn Đồng 

Long, Xã Ứng 

Hòa, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

01/05/2026 01/06/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 
005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013  

01/06/2026 01/11/2026 Nội khoa 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

005168/HNO-

CCHN 
10/07/2013  

                                                                                                                        

                   KT.GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:       PHÓ GIÁM ĐỐC 

Sở y tế       

Ban Giám đốc       

Lưu VT, CĐT (Lam)      

     Nguyễn Vũ Trung 
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